MỘT SỐ LƯU Ý KHI DÙNG MÁY TÍNH CẦM TAY ĐỂ TÍNH TOÁN CÁC BÀI TOÁN TRONG TRẮC ĐỊA
1. Đưa góc vào máy tính
- Tìm chức năng trạng thái các hệ đơn vị đo góc:
            + Hệ độ, phút, giây : ấn MODE ấn 4 sẽ xuất hiện DEG.
            + Hệ rađian : ấn MODE ấn 5 sẽ xuất hiện RAD.
            + Hệ grat : ấn MODE ấn 6 sẽ xuất hiện GRA
- Ví dụ đưa góc 30010’50’’ vào máy tính: Ấn MODE , ấn 4.
            + Ấn 3, ấn 0. ấn 0 ’ ” trên màn hình được số 30.
            + Ấn 1, ấn 0. ấn 0 ’ ” trên màn hình được số 30,16666667
            + Ấn 5, ấn 0. ấn 0 ’ ” trên màn hình được số 30,18055556
            + Kiểm tra: ấn SHIFT ấn 0 ’ ” được góc ban đầu 30010’50’’
2. Tìm hàm lượng giác của các góc

- Tìm hàm lượng giác của góc 30010’50’’ , ta làm như sau: Ấn MODE, ấn 4
- Đưa góc 30010’50’’ vào máy tính như ví dụ trên rồi ấn nút nhớ M+
             + Ấn Sin ta được số 0,5017266 Sin(30010’50’’ )
             + Ấn MR ấn Cos ta được số 0,8644454 Cos(30010’50’’ )
             + Ấn MR ấn Tag ta được số 0,5815596 Tag(30010’50’’ )
             + Ấn SHIFT ấn Min ta được số 1,1795140 Ctg(30010’50’’ )
3. Hàm ngược

Cho Tg = 0,5772986 tính = artg0,5772986.
Ta tìm x như sau : Trên màn hình xuất hiện số 0,5772986.
     + Ấn SHIFT ấn Tag ta được góc độ theo số thập phân: 29,9977796.
     + Ấn SHIFT ấn 0 ’ ” được góc dạng độ, phút, giây 29059’52’’.
4. Tính Logarit sin của các góc

Ví dụ: Tìm Log sin 59006’51’’
      Đưa 59006’51’’ vào máy rồi ấn Sin được : 0,858192.
      Ấn Log được : - 0,066416.
      Ấn + ấn 10 ấn = được : 9.933584.
5.Tính biến thiên Logarit sin của các góc thay đổi 1’’, ký hiệu δ’’
Ví dụ : Tìm biến thiên δ’’ của Lgsin 50049’37’’và Lgsin50049’38’’.
        Tìm Lgsin 50049’37’’được số 9,889437084, ấn MIN đưa vào bộ nhớ.
        Tìm Lgsin 50049’38’’được số 9.889438800.
        Ấn – ấn MR ấn = được số 0,000001715 đây chính là δ’’
    
Thông thường trong tính toán trắc địa, biến thiên Logarit sin của các góc khi góc đó thay đổi 1’’ lấy theo đơn vị 6 số lẻ của Logarit thập phân, do đó δ’’ở đây là δ’’ = 1,7.
    
Xoá chữ số đang lưu bộ nhớ.
    
Ấn 0 ấn MIN sẽ xoá số đang lưu bộ nhớ.
QUY TẮC LÀM TRÒN SỐ TRONG TÍNH TOÁN TRẮC ĐỊA
1. Quy tắc chung
Số lẻ bỏ đi lớn hơn 0,5 đơn vị của số lẻ đứng trước nó cần giữ lại, thì số lẻ giữ lại đó cộng thêm 1 đơn vị
    Ví dụ: π = 3,14165 nếu lấy đến 3 số lẻ sau dấu phẩy thì:
                                 π = 3,142
Số lẻ bỏ đi nhỏ hơn 0,5 đơn vị của số lẻ đứng trước nó được giữ lại thì số lẻ được giữ lại không thay đổi.
    Ví dụ: Ví dụ: π = 3,14165 nếu lấy đến 2 số lẻ sau dấu phẩy thì:
                                  π = 3,14
Nếu số lẻ bỏ đi bằng 0,5 đơn vị của số lẻ đứng trước nó được giữ lại thì số lẻ được giữ lại đó luôn là số chẵn.
    Ví dụ: Ví dụ: π = 3,14165 nếu lấy đến 4 số lẻ sau dấu phẩy thì:
                                  π = 3,1416
    
Nếu số e = 9,735 thì e cần giữ lại đến số lẻ thứ hai sau dấu phẩy là:
                                  e = 9,74
2. Làm tròn số trong phép cộng và phép trừ
Trong phép cộng và phép trừ lấy số nào có ít nhất số lẻ nhất sau dấu phẩy làm cơ sở, còn các số khác lấy nhiều hơn số này một số lẻ sau dấu phẩy
     Ví dụ: 192,74 + 82,3 + 47,586 thì các số cần lấy để cộng là:
                         192,74 + 82,3 + 47,59 = 322,53
3. Làm tròn số trong phép nhân và phép chia
Khi thực hiện phép nhân và phép chia ta lấy số nào có ít số lẻ sau dấu phẩy nhất làm chuẩn, còn các số khác lấy nhiều hơn số đó một số lẻ, kể cả kết quả phép tính.
    Ví dụ: 97,425 x 1,2 thì ta có:
           97,42 x 1,2 = 116,904
           Kết quả lấy là: 116,90
CÁC ĐƠN VỊ THƯỜNG DÙNG TRONG TRẮC ĐỊA

1. Đơn vị đo chiều dài

Đơn vị đo dài cơ bản là mét, kí hiệu là m. 
Các đơn vị đo dài thường dùng khác là:

Kilômét (km)   
 =  1000 m;  
Đềximét (dm)  =  0,1 m

Xăngtimét (cm) 
=  0,01 cm;  
Milimét (mm) 
=  0,001 m

2. Đơn vị đo diện tích

Đơn vị đo diện tích căn bản là mét vuông kí hiệu là m2. 
Các đơn vị diện tích thường dùng là:


Kilômét vuông  
= 1.000.000 m2 = 100 ha (kích thước ô vuông có cạnh là 1x1km)


Hécta (ha)
  = 10.000 m2 (kích thước ô vuông có cạnh là 100x100m)


Đềximét vuông (dm2) 
= 0,01 m2
  Xăngtimét vuông  (cm2)  = 0,0001 m2
         Milimét vuông (mm2)     = 0,000001 m2
Trong thực tế còn sử dụng đơn vị mẫu và công:

         Mẫu = 1 ha = 10 công

         1 công = 1000 m2
3. Đơn vị thể tích: Đơn vị cơ bản là m3
4. Đơn vị đo góc thường dùng

4.1. Hệ độ, phút, giây:1 góc tròn = 3600 ; 10 = 60’ ; 1’ = 60’’
Như vậy : 1o = 60’ = 3600”

Góc 1o là góc ở tâm chắn cung dài 1:360 chu vi đường tròn.

4.2. Hệ grat
1 góc tròn = 400GR ; 1GR = 100c (centigrat) ; 1c = 100cc (miligrat)
4.3. Quan hệ giữa độ và grat
          1GR = 3600/400GR = 9/10 = 54’ ; 10 = 1GR.1111111
          1C = 54/100 = 32’’,4 ; 1’ = 1C,85 ; 1CC = 0,324’’ ; 1’’ = 3CC,09
4.4. Hệ Rađian (Rad):1Rad = 3600/2 = 570,3 gọi là rô ρ
Muốn đổi một góc tính theo độ ra Radian ta chia nó cho số ( theo đơn vị tương ứng.
Đơn vị Rađian (ρ) được biểu thị theo độ, phút, giây:
ρ0 = 570,3 ; ρ’ = 3438’ ; ρ’’ = 206265’’
